
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 40, Ấp Liên Lộc, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

14/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN  SINH THÁI 5F

3502466618

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
quả, cà phê, chè, trà, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...

4632(Chính)

3. Bán buôn đồ uống
Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

7. Trồng cây ăn quả 0121

8. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

9. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

10. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

11. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

12. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

13. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

14. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

15. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

17. Dịch vụ đóng gói 8292

18. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính)

7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN  SINH THÁI 5F
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 5F ECOLOGICAL JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977685939
Email: sieuthinhanong.net@gmail.com sieuthinhanong.net

Fax:
Website:
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89.999.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

19. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

20. Quảng cáo 7310

21. Bán buôn tổng hợp 4690

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị

4711

23. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

24. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

25. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

26. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 Vận tải hàng hóa bằng ô tô;

4933

28. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn nghỉ 
dưỡng; Biệt thự du lịch; Căn hộ du lịch; Nhà nghỉ du lịch; Bãi 
cắm trại du lịch; Làng du lịch;

5510

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Phục vụ đám tiệc, hội họp, cưới hỏi….

5610

30. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Phục vụ đám tiệc, hội họp, cưới hỏi….

5621

31. Dịch vụ ăn uống khác
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng; Cung cấp suất ăn 
công nghiệp;

5629

32. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chế biến và phục vụ đồ uống cho khách hàng tiêu dùng tại chỗ 
của các quán bar, quán karaoke, quán rượu; quán giải khát có 
khiêu vũ (trong đó cung cấp dịch vụ đồ uống là chủ yếu); hàng 
bia, quán bia; quán cafe, nước hoa quả, giải khát;

5630

33. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

34. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

35. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

7912

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
KIM DUYÊN

Villa 04, , Phường 
Phú Thượng, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

269.997 2.699.970.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 269.997 2.699.970.000 3,000

0361860001
65

2 HOA THỊ 
NGỌC MAI

Số 10 ngõ 64, , 
Phường Phú 
Thượng, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

269.997 2.699.970.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 269.997 2.699.970.000 3,000

0171750000
26
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3 CAO VĂN 
THANH

Số nhà 0518, Tòa 
nhà S208, Khu đô 
thị Vinhomes 
Ocean park , Xã 
Đa Tốn, Huyện 
Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

179.998 1.799.980.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 179.998 1.799.980.000 2,000

0010800051
44

4 PHẠM ĐÀO 
ĐÌNH LUÂN

Số 119, Nguyễn 
Ái Quốc, KP3, 
Phường Tân Biên, 
Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

179.998 1.799.980.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 179.998 1.799.980.000 2,000

272155297

5 TRẦN THỊ 
THÚY 
LƯỢNG

Khu dân cứ mới, 
Xã Phùng Hưng, 
Huyện Khoái 
Châu , Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

179.998 1.799.980.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 179.998 1.799.980.000 2,000

0331720039
17
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6 NGUYỄN THỊ 
BÍCH HÀO

Số nhà 2003, Tòa 
nhà S218, Khu đô 
thị Vinhomes 
Ocean park , Xã 
Đa Tốn, Huyện 
Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

179.998 1.799.980.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 179.998 1.799.980.000 2,000

131335091

7 TRẦN PHÚ 
BÌNH

Số 302, đường 19, 
Phường Thạnh 
Mỹ Lợi, Thành 
phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

179.998 1.799.980.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 179.998 1.799.980.000 2,000

0790860104
42

8 NGUYỄN THỊ 
THANH BÌNH  
                           
                           
      

Ấp Bình Mỹ, Xã 
Bình Ba, Huyện 
Châu Đức, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

179.998 1.799.980.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 179.998 1.799.980.000 2,000

0491820003
86
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9 NGUYỄN THỊ 
BÍCH

Đường 11 Tô 
Hiệu, tổ dân phố 
Tân Bình, Phường 
An Lạc, Thị xã 
Buôn Hồ, Tỉnh 
Đắk Lắk, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

179.998 1.799.980.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 179.998 1.799.980.000 2,000

240451080

10 ĐỖ XUÂN 
TÂM

Tổ 40, Ấp Liên 
Lộc, Xã Xà Bang, 
Huyện Châu Đức, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.929.9
23

69.299.230.000 77,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 6.929.9
23

69.299.230.000 77,000

0770810077
95

11 TRẦN VĂN 
AN

110/4 Khu phố 2, 
Phường Tân 
Hưng Thuận, 
Quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

269.997 2.699.970.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 269.997 2.699.970.000 3,000

0340760109
33

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077081007795 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp Liên Lộc, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Liên Lộc, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ XUÂN TÂM Nam

20/01/1981 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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